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Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng công bố thông tin về Trách nhiệm xã hội đối với người 
lao động trong Báo cáo thường niên của các công ty niêm yết tại Việt Nam, từ đó chỉ ra những hạn chế và 

đề xuất giải pháp cải thiện. Dữ liệu được thu thập từ Báo cáo thường niên năm 2023 của 10 công ty niêm yết 
có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất, đây là những công ty được nhận định là có uy tín và tình hình tài chính 
vững chắc. Dựa trên quy định của Bộ Tài chính về các thông tin cần công bố, nghiên cứu chọn lọc những thông 
tin liên quan đến Trách nhiệm xã hội đối với người lao động, đối chiếu với Báo cáo thường niên năm 2023 của 
các công ty, đánh giá mức độ đầy đủ và chi tiết của thông tin đã công bố. Kết quả phân tích cho thấy, các doanh 
nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên cứu đều thực hiện công bố thông tin theo quy định, tuy nhiên mức độ đầy 
đủ của thông tin và mẫu báo cáo thì chưa đồng nhất. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra các đề xuất nhằm nâng 
cao chất lượng công bố thông tin, góp phần thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và 
hướng tới phát triển bền vững.
Từ khóa: Công bố thông tin, người lao động, trách nhiệm xã hội, công ty niêm yết, Việt Nam

1. Đặt vấn đề
Người lao động là yếu tố then chốt trong 

xây dựng tổ chức bền vững, không chỉ đảm 
nhận công việc cụ thể mà còn góp phần hình 
thành văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy đổi 
mới và tạo lợi thế cạnh tranh. Sự hài lòng 
của họ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt 
động và mức độ gắn bó với tổ chức [1-3].

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR) được xem là một chiến 

lược quan trọng nhằm cân bằng giữa mục tiêu 
lợi nhuận và lợi ích của các bên liên quan, đặc 
biệt là người lao động [4, 5]. CSR không chỉ 
thể hiện cam kết đạo đức mà còn góp phần duy 
trì sự ổn định, nâng cao năng suất và xây dựng 
môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch, 
phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững 
theo khuyến nghị của GRI.

Tại Việt Nam, các công ty niêm yết đã 
bước đầu thể hiện CSR trong báo cáo thường 
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niên, song việc công bố thông tin liên quan 
đến quyền lợi, điều kiện làm việc, an toàn 
lao động hay đào tạo cho người lao động vẫn 
còn hạn chế, nhiều khi chỉ dừng lại ở mức 
chung chung. Chính vì vậy, nghiên cứu này 
tập trung đánh giá thực trạng công bố thông 
tin CSR đối với người lao động tại các doanh 
nghiệp niêm yết, từ đó đề xuất giải pháp 
nâng cao chất lượng công bố, tăng cường 
minh bạch và đảm bảo quyền lợi người lao 
động, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

2. Tổng quan nghiên cứu
Năm 1953, Howard R. Bowen xuất bản 

quyển sách có tên “Trách nhiệm xã hội của 
Doanh nhân” (Social Responsibilities of the 
Businessman) đặt nền móng cho khái niệm 
về Trách nhiệm xã hội (CSR). Trong quyển 
sách này, Bowen khẳng định việc thực hiện 
CSR là để tăng phúc lợi xã hội. Bowen cho 
rằng các chủ doanh nghiệp nên ý thức được 
ảnh hưởng của họ đến xã hội và cộng đồng, 
và nên theo đuổi các chính sách mang lại lợi 
ích cho mục đích và giá trị chung của xã hội.

Hình 1. Mô hình kim tự tháp CSR của Carroll

(Nguồn: Carroll, 1991)

Mô hình Kim tự tháp CSR của Carroll 
(1991) đưa ra bốn khía cạnh của CSR tạo 
thành tạo thành khái niệm hoàn chỉnh, bao 
gồm: khía cạnh kinh tế, khía cạnh luật phát, 

khía cạnh đạo đức và khía cạnh từ thiện 
(Hình 1). Theo quan điểm này, CSR bao gồm 
sự mong đợi của xã hội về kinh tế, pháp luật, 
đạo đức và từ thiện đối với các tổ chức tại 
một thời điểm nhất định. CSR chỉ trở thành 
hiện thực khi kinh doanh có đạo đức và chia 
sẻ khó khăn với cộng đồng trong các hoạt 
động từ thiện.

Có thể nói bản chất hoạt động của doanh 
nghiệp không thể chỉ vì lợi nhuận mà doanh 
nghiệp ngay từ đầu đã phải đóng vai trò của 
một “công dân” trong xã hội với tất cả các 
nghĩa vụ và quyền. Nghĩa vụ của doanh 
nghiệp cần phải được thực hiện thông qua 
các hành động có trách nhiệm của doanh 
nghiệp với các bên liên quan như: Nhân viên, 
cộng đồng, môi trường, nhà cung cấp, nhà 
đầu tư, khách hàng [5]. Quan điểm này được 
dựa trên Lý thuyết các bên liên quan, khi 
doanh nghiệp có trách nhiệm với các bên liên 
quan, thì các bên liên quan sẽ tác động tích 
cực trở lại cho doanh nghiệp. Do vậy CSR 
được đo lường theo từng khía cạnh của CSR 
với người lao động, môi trường, cộng đồng, 
nhà cung cấp, khách hàng, cổ đông (Hình 2).

Hình 2. Mô hình các bên liên quan của doanh nghiệp

(Nguồn: Mishra và Suar, 2010)

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 
có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả và hiệu 

Lợi ích
cổ đông

Nhà
cung ứng

Bảo vệ
môi trường

CSR

Hỗ trợ
cộng đồng

Khách hàng

Người
lao động



35

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Tập 11, Số 3 (2025): 33 - 41

quả hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, Lê 
Thanh Tiệp và cộng sự (2023) đã thu thập 
482 phiếu khảo sát và phân tích dữ liệu, kết 
quả cho thấy CSR có tác động tích cực đến 
hình ảnh, danh tiếng và lòng trung thành của 
khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế mới 
nổi [6]. Ramdhan và cộng sự (2022) khảo 
sát 289 nhân viên tại các doanh nghiệp Nhà 
nước và khẳng định CSR đóng vai trò như 
một nguồn lực nội bộ, góp phần tăng cường 
hiệu suất, đặc biệt trong khía cạnh gắn kết 
và thúc đẩy nhân viên cống hiến cho lợi ích 
chung [7]. Tại Việt Nam, Diệp Tố Uyên và 
cộng sự (2021) nghiên cứu 177 doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (SMEs) ở Phú Thọ cho thấy các 
khía cạnh CSR, đặc biệt là CSR đối với người 
lao động, có tác động rõ rệt đến hiệu quả tài 
chính [8]. Những kết quả này củng cố luận 
điểm rằng doanh nghiệp càng quan tâm đến 
người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã 
hội thì hiệu quả hoạt động càng bền vững.

Bên cạnh đó, báo cáo CSR cũng là một 
công cụ quan trọng để doanh nghiệp thể hiện 
cam kết minh bạch với các bên liên quan. 
Báo cáo CSR thường được trình bày trong 
báo cáo thường niên, tích hợp trong báo cáo 
tài chính hoặc công bố trên các phương tiện 
truyền thông như website, email, video, hội 
thảo... Nội dung báo cáo không chỉ thu hút 
sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng, đối 
tác, mà còn cả giới nghiên cứu và tổ chức tín 
dụng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh 
tranh gay gắt, báo cáo CSR mang lại nhiều 
lợi ích: giúp xây dựng uy tín doanh nghiệp, 
củng cố niềm tin từ khách hàng, thu hút nhân 
sự có trình độ, đồng thời khẳng định cam 
kết phát triển bền vững. Việc công bố minh 
bạch các hoạt động liên quan đến môi trường, 
người lao động và xã hội còn giúp doanh 
nghiệp tuân thủ pháp lý, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và củng cố vị 
thế trên thị trường.

Ở các nền kinh tế mới nổi, vốn có đặc 
điểm tăng trưởng nhanh nhưng khung pháp 
lý chưa hoàn thiện, việc minh bạch thông tin 
CSR càng trở nên cần thiết. Nghiên cứu của 
Singh và Ahuja (1983) tại Ấn Độ cho thấy chỉ 
khoảng 40% công ty công bố trên 30% thông 
tin xã hội cần thiết trong báo cáo thường niên, 
trong khi quy mô doanh nghiệp có mối liên hệ 
chặt chẽ với mức độ CSR [9]. Andrew và cộng 
sự (1989) khảo sát tại Malaysia và Singapore 
cũng phát hiện chỉ 26% công ty công bố thông 
tin CSR, chủ yếu liên quan đến nhân lực, 
trong đó các công ty nước ngoài thường công 
bố nhiều hơn so với công ty trong nước [10]. 
Naser và cộng sự (2006) nghiên cứu tại Qatar 
cho thấy tỷ lệ công bố chỉ đạt 33% trong số 34 
mục có thể báo cáo [11], còn Maali, Casson 
và Napier (2006) phát hiện các ngân hàng Hồi 
giáo công bố thông tin xã hội ở mức rất thấp 
(13,3%), chưa đáp ứng kỳ vọng cộng đồng 
[12]. Tại Việt Nam - một nền kinh tế mới nổi - 
Chính phủ đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp 
lý nhằm thúc đẩy công bố CSR minh bạch 
hơn, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao tính 
bền vững, bảo vệ quyền lợi người lao động, 
đồng thời tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư và 
cộng đồng.

3. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này là 

dữ liệu thứ cấp, được tác giả thu thập thông 
qua các Báo cáo thường niên năm 2023 của 
10 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn 
nhất năm 2024. Đây là những doanh nghiệp 
thường tiên phong trong việc thực hiện công 
bố thông tin, có hệ thống báo cáo tương đối 
đầy đủ, đồng thời có nhận thức rõ ràng hơn 
về trách nhiệm đối với các bên liên quan. 
Việc tập trung vào nhóm công ty này giúp 
bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và phản ánh 
thực trạng công bố thông tin CSR trong 
những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn 
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trên thị trường. Quá trình nghiên cứu thực 
hiện qua các bước sau:

Bước 1: Tổng hợp các thông tin cần phải 
báo cáo liên quan đến CSR đối với người lao 
động được quy định tại các văn bản pháp luật 
ở Việt Nam. Cụ thể là quy định tại Thông tư 
số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của 
Bộ Tài chính [13].

Bước 2: Thu thập dữ liệu thứ cấp (Báo cáo 
thường niên năm 2023) của 10 cổ phiếu có 
giá trị vốn hóa cao nhất từ website https://
finance.vietstock.vn.

Bước 3: Phân tích và thảo luận.

CSR của doanh nghiệp đối với người lao 
động bao gồm việc đảm bảo các quyền lợi cơ 
bản như tiền lương hợp lý, điều kiện làm việc 
an toàn, chăm sóc sức khỏe, cơ hội đào tạo và 
thăng tiến. Tại Việt Nam, quy định về công bố 
thông tin về CSR được áp dụng đối với công 
ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, được 
Bộ Tài chính hướng dẫn Thông tư 155/2015/
TT-BTC ngày 06/10/2015. Thông tin có liên 
quan đến CSR đối với người lao động cần 
được công bố được tổng hợp ở Bảng 1. Các 
thông tin công bố tập trung vào số lượng.

Bảng 1. Thông tin CSR đối với người lao động cần công bố trên báo cáo thường niên

STT Chi tiết khoản mục cần công bố theo Thông tư 155/2015/TT-BTC Quy định GRI
1 Số lượng lao động GRI 401
2 Mức lương trung bình đối với người lao động GRI 401
3 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động GRI 403
4 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên GRI 404

5 Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm 
bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp GRI 402, 405

6 Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc liên quan đến vấn đề người lao động GRI 406, 409

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Bảng 1 cho thấy các thông tin CSR đối 
với người lao động cần công bố trên báo cáo 
thường niên của các doanh nghiệp niêm yết đã 
được hiện thực hóa trong quy định của văn bản 
pháp luật tại Việt Nam. Điều nay cho thấy sự 
quan tâm của Chính phủ đến các cam kết và kết 
quả thực hiện trách nhiệm xã hội của các công 
ty đại chúng, trong đó có các cam kết về CSR 
đối với người lao động. Đối chiếu với quy định 
của tổ chức GRI (Global Reporting Initiative) 
thì thấy rằng, các thông tin cần công bố tại Việt 
Nam về cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Căn cứ vào xếp hạng 10 mã chứng 

khoán có giá trị vốn hóa cao nhất công bố 

tại website https://finance.vietstock.vn, tác 
giả thu thập thông tin về các đơn vị này và 
thống kê mô tả ở Bảng 2. Trong số 10 đơn 
vị thuộc mẫu nghiên cứu thì phần lớn là 
hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng (5/10 
đơn vị), bất động sản (2/10 đơn vị), 01 đơn 
vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 01 
đơn vị của ngành Kim loại và khai khoáng, 
và 01 đơn vị kinh doanh khí đốt. Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) có 
giá trị vốn hóa cao nhất là 511.402 tỷ đồng; 
tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) là 15,2; tỷ lệ 
giá trên giá trị sổ sách (P/B) là 2,57 và lợi 
nhuận bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS) 
là 6.053 đồng/cổ phiếu.

https://finance.vietstock.vn
https://finance.vietstock.vn
https://finance.vietstock.vn
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Bảng 2. Thống kê mô tả tình hình các doanh nghiệp năm 2023

STT Mã 
CK Tên đơn vị Ngành Giá trị vốn hóa

(tỷ đồng) P/E P/B EPS 
(đồng)

1 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng  511.402 15,12 2,57  6.053 

2 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam Ngân hàng  275.901 9,25 1,58  4.326 

3 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng  217.485 8,58 1,45  4.719 

4 FPT Công ty cổ phần FPT Công nghệ 
thông tin  213.305 25,45 5,96  5.697 

5 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng  181.567 6,24 1,23  4.116 

6 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Kim loại và 
khai khoáng  165.343 13,25 1,44  1.951 

7 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP Khí đốt  157.193 14,9 2,55  4.502 

8 VHM CTCP Vinhomes Bất động sản  156.082 5,3 0,71  7.176 

9 VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP Bất động sản  152.564 13,06 0,99  3.055 

10 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng  149.951 9,51 1,02  1.988 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Các công ty trong mẫu nghiên cứu thực 
hiện cung cấp báo cáo thường niên theo quy 
định, tuy nhiên kết cấu không đồng nhất và 
mức độ chi tiết của các thông tin khác nhau 
giữa các đơn vị. Nội dung liên quan đến CSR 
phần lớn được trình bày trong mục Báo cáo 
phát triển bền vững của các Báo cáo thường 
niên. Thông qua các báo cáo này, các đơn 
vị đều cung cấp mục tiêu cũng như cam kết 
liên quan đến CSR đối với người lao động. 
Trong đó, coi trọng người lao động như là tài 

sản quý giá nhất của hệ thống, xây dựng môi 
trường chuyên nghiệp, an toàn, năng động, 
sáng tạo và nhân văn. Thực hành các chính 
sách phúc lợi ưu việt, thu nhập ổn định/cao 
tương xứng với năng lực và có cơ hội phát 
triển, không ngừng nâng cao trình độ cho 
người lao động, lộ trình thăng tiến minh bạch 
và bình đẳng. Bảng 3, tác giả phân tích chi 
tiết các thông tin công bố liên quan đến CSR 
trên các Báo cáo thường niên của các doanh 
nghiệp có trong mẫu nghiên cứu ở bảng 2.

Bảng 3. Mức độ công bố thông tin CSR đối với người lao động

Tiêu 
chí SLO MLO PLO ĐTO PTO BCO

VCB 23.496 37

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng cụ 

thể.

Có thực hiện và báo cáo chi tiết. 
Có phân loại theo nhóm cán bộ 
nhân viên. Tổng có 419 khóa 

đào tạo; trung bình 41 giờ/năm/
cán bộ.

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực.

BID 29.997 Không 
cụ thể

Có thực hiện 
nhưng không dẫn 

chứng chi tiết

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 
viên. Tổng 540 lớp đào tạo. 

Trung bình 98,7 giờ/năm/người.

Có thực hiện, 
thiếu dẫn 
chứng.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VCB
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/BID
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/CTG
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/FPT
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/TCB
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/HPG
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/GAS
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VHM
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VIC
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VPB
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VCB
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/BID
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Tiêu 
chí SLO MLO PLO ĐTO PTO BCO

CTG 24.642 34,47
Có thực hiện và 

báo cáo chi tiết, có 
dẫn chứng cụ thể.

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 
viên. Tổng 867 lớp đào tạo. 
Trung bình 3,93 ngày/người.

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

FPT 48.162 Không 
cụ thể

Có thực hiện và 
dẫn chứng.

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 
viên. Tổng 5,6 triệu giờ học. 

Trung bình 127 giờ/năm/người.

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

TCB 11.600 Không 
cụ thể

Có thực hiện 
nhưng không dẫn 

chứng chi tiết

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 
viên. Trung bình gần 70 giờ/

năm/người.

Có thực hiện, 
thiếu dẫn 
chứng.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

HPG 28.938 Không 
cụ thể

Có thực hiện và 
dẫn chứng.

Có đề cập nhưng không có số 
liệu cụ thể.

Có thực hiện, 
thiếu dẫn 
chứng.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

GAS 2.941 Không 
cụ thể

Có thực hiện 
nhưng không dẫn 

chứng chi tiết

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 

viên, 619 khóa đào tạo.

Có thực hiện, 
thiếu dẫn 
chứng.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

VHM 10.777 17,9
Có thực hiện và 

báo cáo chi tiết, có 
dẫn chứng cụ thể.

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 

viên. Tổng số giờ đào tạo nhân 
biên là 312,105 giờ; trung bình 

29 giờ/người/năm

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

VIC 53.500 22,4
Có thực hiện và 

báo cáo chi tiết, có 
dẫn chứng cụ thể.

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân 

viên. Tổng số giờ đào tạo nhân 
biên là 36,6 nghìn giờ.

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực

VPB 13.599 Không 
cụ thể

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, có 
dẫn chứng cụ thể.

Có thực hiện đào tạo và phân 
loại theo nhóm cán bộ nhân viên. 
Tổng số giờ đào tạo nhân biên là 
1.576.406 giờ; trung bình 113,7 

giờ/người/năm

Có thực hiện và 
báo cáo chi tiết, 
có dẫn chứng 

cụ thể.

Có đưa ra đánh 
giá tích cực.

Chú thích: 
- SLO: Số lượng lao động (người) 
- MLO: Mức lương trung bình đối với người lao động (triệu/tháng) 
- PLO: Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 
- ĐTO: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên 
- PTO: Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát 
triển sự nghiệp 
- BCO: Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc liên quan đến vấn đề người lao động.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/CTG
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/FPT
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/TCB
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/HPG
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/GAS
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VHM
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VIC
https://finance.vietstock.vn/vi/cophieu/VPB
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Bảng 3 cho thấy, tiêu chí về số lượng lao 
động được 100% các doanh nghiệp công bố 
đầy đủ trên Báo cáo thường niên. Tuy nhiên, 
về mức lương trung bình đối với người lao 
động thì chỉ có 40% doanh nghiệp công bố 
cụ thể. 100% doanh nghiệp thực hiện các 
chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, 
an toàn và phúc lợi của người lao động. Đặc 
biệt, có nhiều doanh nghiệp báo cáo rất chi 
tiết và có dẫn chứng cụ thể về kết quả các 
hoạt động phúc lợi đối với cán bộ nhân viên, 
điều này cho thấy các doanh nghiệp rất quan 
tâm đến sự phát triển thể chất, tinh thần và 
đời sống đối với nhân viên để thu hút nhân 
tài, đảm bảo cho cán bộ nhân viên người lao 
động yên tâm gắn bó lâu dài, đem lại giá trị 
cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một số đơn vị như FPT, VIC, VHM hay 
VPB công bố khá chi tiết về chính sách lao 
động về sức khỏe, an toàn và phúc lợi, thể 
hiện sự quan tâm đến điều kiện làm việc, 
trong khi BID, GAS và TCB lại thiếu số liệu 
cụ thể, làm giảm tính minh bạch. Về khía 
cạnh đào tạo, FPT nổi bật với số liệu đào tạo 
vượt trội, lên tới 5,6 triệu giờ, trung bình 127 
giờ/người/năm, sau đó là VPB với 113,7 giờ/
người/năm, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong 
phát triển nguồn nhân lực. Các đơn vị khác 
như VCB, BID, CTG, VIC, TCB và VPB 
cũng có số liệu đào tạo rõ ràng, minh bạch, 
trong khi HPG không có thông tin chi tiết. 
Các khóa đào tạo cũng có tính phân cấp theo 
vị trí, tính chất công việc của cán bộ nhân 
viên. Hình thức học đa dạng, online hoặc 
trực tiếp, đào tạo tập trung, kèm cặp chỉ dẫn, 
hội thảo/trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học 
thông qua luân chuyển công việc...

Gắn chặt với các hoạt động đào tạo là các 
chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên 
tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc 
làm và phát triển sự nghiệp được 100% các 
doanh nghiệp thực hiện và thể hiện trên báo 
cáo. Tuy nhiên, có doanh nghiệp cung cấp các 
dẫn chứng rất chi tiết nhưng cũng có doanh 
nghiệp chưa có các minh chứng cụ thể. Các 

đơn vị như VCB, CTG, FPT, VHM, VIC, và 
VPB thể hiện sự đầu tư nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho nhân viên, trong khi các 
đơn vị như BID, TCB, HPG, và GAS công 
bố thông tin hạn chế, phản ánh sự thiếu chiến 
lược phát triển nghề nghiệp bền vững. 100% 
các doanh nghiệp đưa ra các báo cáo và đánh 
giá tích cực từ phía Ban giám đốc về các vấn 
đề liên quan đến CSR đối với người lao động.

Từ những đánh giá thực trạng công bố 
thông tin CSR đối với người lao động trong 
Báo cáo thường niên của các công ty niêm 
yết tại Việt Nam, tác giả đưa ra một số đề 
xuất để cải thiện chất lượng thông tin công 
bố về CSR với người lao động như sau:

Thứ nhất, về phía cơ quan Nhà nước:
+ Hoàn thiện quy định pháp lý về công bố 

thông tin CSR của các doanh nghiệp. Hiện 
nay, Bộ Tài chính ban hành quy định công 
bố thông tin tại Thông tư 155/2015/TT-BTC 
nhưng mang tính hướng dẫn, chưa có tính bắt 
buộc. Điều này ảnh hưởng đến mức độ công 
bố thông tin của các công niêm yết. Do vậy, 
trong thời gian tới nên có những quy định 
mang tính bắt buộc để có chế tài quản lý đối 
với nhóm các công ty niêm yết.

+ Khuyến khích các công ty không phải 
công ty niêm yết công bố các thông tin liên 
quan đến CSR trong Phần Thuyết minh Báo 
cáo tài chính năm.

+ Tiếp tục rà soát và bổ sung chi tiết hơn 
những thông tin về CSR đối với người lao 
động theo thông lệ quốc tế. Chẳng hạn như 
đối với CSR với người lao động cần có nhiều 
hơn những công bố của doanh nghiệp liên 
quan đến GRI 406 - Không phân biệt đối xử, 
GRI 407 - Tự do hiệp hội và thương lượng tập 
thể, GRI 408 - Lao động trẻ em 2016 và GRI 
409 - Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.

+ Xây dựng bộ chỉ số tính điểm về CSR 
và xếp hạng doanh nghiệp tương ứng với các 
ngành, lĩnh vực kinh doanh.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền các 
doanh nghiệp thực hiện các hành động thể 
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hiện trách nhiệm xã hội với các bên liên 
quan, trong đó có người lao động, hướng đến 
sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế.

Thứ hai, về phía các doanh nghiệp:
+ Nhận thức được ý nghĩa của các hành 

động thể hiện trách nhiệm xã hội đối với các 
bên liên quan như cổ đông, người lao động, 
khách hàng, nhà cung cấp, môi trường, cộng 
đồng, Nhà nước. Đảm bảo việc phát triển và 
lợi ịch của doanh nghiệp phải hài hòa với lợi 
ích của các bên liên quan, đặc biệt là đối với 
người lao động. Việc công nhận trách nhiệm 
xã hội đối với người lao động không chỉ giúp 
các công ty nâng cao năng lực cạnh tranh mà 
còn tạo dựng niềm tin từ khách hàng, đối tác 
và cộng đồng.

+ Quan tâm đến phúc lợi cho người lao 
động. Trách nhiệm xã hội không chỉ gắn 
liền với các hoạt động bảo vệ môi trường 
hay các hoạt động từ thiện, mà còn là việc 
doanh nghiệp chăm lo và phát triển nguồn 
lực con người của mình, coi đó là yếu tố 
quan trọng nhất trong quá trình phát triển 
bền vững. Doanh nghiệp cần có những 
khuyến khích thúc đẩy người lao động 
cống hiến vì tổ chức, gắn bó lâu dài với 
tổ chức, có cơ hội bình đẳng để phát triển 
sự nghiệp, có môi trường làm việc an toàn, 
được đào tạo thường xuyên.

+ Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy 
định. Cung cấp đầy đủ và chi tiết liên quan 
đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội trên 
các báo cáo thường niên, hoặc báo cáo riêng, 
trên website, các kênh truyền thông khác. 
Việc công bố này vừa thể hiện cam kết của 
doanh nghiệp với các bên liên quan, vừa là 
cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao giá trị 
thương hiệu.

+ Tăng cường truyền thông và đào tạo cho 
các nhân viên trong công ty nhận thức về vai 
trò của các hoạt động CSR đối với sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp.

5. Kết luận
Trách nhiệm xã hội đối với người lao động 

không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là yếu tố 
quyết định đối với sự thành công và phát triển 
của mỗi tổ chức. Công bố thông tin về CSR 
nói chung trong đó có CSR đối với người lao 
động có ý nghĩa quan trọng đối với cả sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp cũng như sự 
ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Trong phạm 
vi dữ liệu của 10 doanh nghiệp niêm yết có giá 
trị vốn hóa lớn nhất trên sàn giao dịch chứng 
khoán Việt Nam, tác giả phân tích các thông tin 
công bố trên Báo cáo thường niên năm 2023 có 
liên quan đến CSR đối với người lao động. Đối 
chiếu với hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán của Bộ Tài chính (2015), 
tác giả đánh giá mức độ đầy đủ của các thông 
tin đã công bố. Kết quả phân tích cho thấy, các 
doanh nghiệp niêm yết trong mẫu nghiên cứu 
đều thực hiện công bố thông tin theo quy định, 
tuy nhiên mức độ đầy đủ của thông tin và mẫu 
báo cáo thì chưa đồng nhất. Hạn chế chính của 
nghiên cứu này là mới phân tích được dữ liệu 
của 10 doanh nghiệp giá trị vốn hóa cao, được 
xếp hạng là có uy tín và tình hình tài chính 
vững chắc mà chưa tính đến nhóm các cổ phiếu 
quy mô nhỏ và vừa, do vậy chưa thể đưa ra kết 
luận mang tính bao quát cho các doanh nghiệp 
niêm yết. Hạn chế này mở ra hướng nghiên cứu 
trong tương lai cho phạm vi cả ba nhóm doanh 
nghiệp niêm yết tương ứng với 03 nhóm cổ 
phiếu là Bluechip, Midcap và Penny.
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ANNUAL REPORTS OF LISTED FIRMS IN VIETNAM
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Abstract

This study aims to evaluate the current state of corporate social responsibility (CSR) disclosure for employees 
in the annual reports of listed firms in Vietnam, thereby identifying existing limitations and proposing 

feasible improvements. The data were obtained from the 2023 annual reports of the ten listed firms with 
the largest market capitalisation, which are recognised for their credibility and financial stability. Using the 
disclosure requirements set forth by the Ministry of Finance as the benchmark, the study selects CSR information 
pertaining to employees, compares it with the actual disclosures in the sampled reports, and assesses the 
adequacy and level of detail provided. The findings reveal that while the sampled firms comply with disclosure 
regulations, the extent and consistency of the information disclosed remain uneven. Accordingly, the study 
proposes recommendations to improve the quality of information disclosure, thereby promoting transparency, 
enhancing corporate social responsibility, and advancing sustainable development.
Keywords: Disclosure, employees, corporate social responsibility, listed companies, Vietnam
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